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Kịch bản phân đoạn học liệu trực tuyến của môn học 

Mục tiêu tổng quát của môn học 

Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau: 

● GO1: Về từ vựng: Nắm nghĩa và cách dùng của các từ vựng liên quan đến các chủ đề: Family life, Your body and you, Music, For a better community, Inventions. 

● GO2: Về ngữ pháp: Nắm được công thức, ý nghĩa và cách dùng của các điểm ngữ pháp: The present simple, The present continuous, The future simple with will vs. be going to, The 

passive, Adjectives of attitude, Compound sentences, to-infinitives and bare infinitives, The past simple vs. the past continuous with when and while, irregular past tense verbs, Adjective 

suffixes: -ed vs. -ing; -ful vs. -less, The present perfect, Gerunds and infinitives for description. 

● GO3: Về phát âm: Nắm được một số điểm phát âm như sau: Cụm phụ âm /tr/, /br/, /kr/; Cụm phụ âm /pl/, /pr/, /gl/, /gr/; Âm đuôi /est/, /ənt/, /eɪt/; Phụ âm và cụm phụ âm /nd/, /ŋ/, /nt/; 

Trọng âm của danh từ kép và cụm danh từ (Compound nouns and noun groups). 

● GO4: Về kỹ năng: Cải thiện kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thông qua những chủ đề trong sách. 

● GO5: Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thông qua bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết nhằm đáp ứng các nhu cầu giao tiếp cơ bản và thiết thực về những chủ đề quen thuộc 

liên quan đến nhà trường, hoạt động vui chơi, giải trí, nghề nghiệp. 

● GO6: Tiếp tục hình thành và phát triển kiến thức cơ bản về tiếng Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; thông qua tiếng Anh có những hiểu biết sâu rộng hơn về đất nước, con người, 

nền văn hóa của các nước nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới, hiểu và tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hóa, đồng thời bước đầu phản ánh được giá trị nền văn hóa 

Việt Nam bằng tiếng Anh.  

● GO7: Sử dụng tiếng Anh để nâng cao chất lượng học tập, theo đuổi mục tiêu học tập cao hơn. 

●  

STT Tên chuyên đề 

(phần, chương,…) 

Mục tiêu chuyên biệt của 

chuyên đề 

Tên chủ điểm trong 

chuyên đề (phần → 

chương, chương → 

bài…) 

Loại tài nguyên sử dụng 

(PDF, Web, audio, video,…) 

Tên phân đoạn trong 

chủ điểm 

(chương → bài, bài → 

mục…) 

Dung/Thời lượng phân đoạn 

(số trang, số slide, thời gian,…) 

1 Overview -Hiểu được mục tiêu chung 

của chương trình học. 

-Hiểu được cách kiểm tra 

đánh giá của chương trình. 

-Sử dụng hiệu quả được hệ 

thống Moodle. 

-Giới thiệu về 

chương trình học 

-Video được đăng lên Youtube và nhúng 

vào Moodle 

-Sách giáo trình chính bản pdf 

(Global Success 10) 

-Trang thông tin 

-Hoạt động Forum 

-Bài mở đầu giới thiệu 

về giáo viên, giáo trình 

và mục tiêu của môn học 

-Tài liệu cho học sinh để 

theo dõi 

-Phương thức kiểm tra 

đánh giá và cho điểm 

-1 mục 

-1 cuốn 

-1 trang 

-1 bài đăng 

-1 bài đăng 



học sinh 

-Học sinh giới thiệu bản 

thân 

-Giải đáp thắc mắc liên 

quan môn học 

2 Unit 1: Family Life -Sử dụng từ, cụm từ liên quan 

tới chủ đề “Family life” 

-Xác định và phát âm được cách 

tổ hợp phụ âm /br/, /kr/ và /tr/ 

một cách chính xác 

- Sử dụng thì hiện tại đơn và 

hiện tại tiếp để nói về hành 

động, sự kiện, thói quen ở hiện 

tại 

-Đọc và xác định được các thông 

tin cụ thể có trong bài về lợi ích 

của làm việc nhà đối với trẻ em 

-Giải thích được tại sao trẻ em 

nên và không nên làm việc nhà 

-Nghe và xác định thông tin cụ 

thể trong một ”talk show” về 

cuộc sống gia đình 

-Viết về thói quen của gia đình 

-Thảo luận vấn đề xoay quanh 

đời sống gia đình 

Ngôn ngữ 

(Language) 

- Power point dạy từ vựng 

- Tài nguyên bài học book trên moodle cho 

grammar và pronunciation 

- Bài tập quiz cho Grammar,Pronunciation 

- Trang web ôn tập từ vựng trên Quizlet 

- Video youtube ôn tập thì Present Simple 

và Present Continuous nhúng trực tiếp 

- Câu hỏi ôn tập phần looking back 

- Vocabulary (Từ vựng): 

Words and phrases 

related to family life. 

- Pronunciation (Phát 

âm): Consonant blends: 

/br/, /kr/, and /tr/ 

- Grammar (Ngữ pháp): 

Present simple vs. 

present continuous 

- 10 slide 

- 2 trang handout grammar, 1 trang 

handout pronunciation kèm video 

- 3 câu hỏi nghe chọn âm dạng 

multiple choice 

-5 câu hỏi chọn đáp án đúng 

grammar 

- 1 video giảng dạy grammar dài 

khoảng 5p30 

- 3 câu hỏi nghe điền từ, 5 câu hỏi 

điền vào chỗ trống, 6 câu hỏi viết lại 

câu. 

Kỹ năng (Skills) - Câu hỏi Reading trên moodle 

- Forum thảo luận post-reading 

- Câu hỏi Listening trên moodle 

- File script listening 

- Câu hỏi Pre-speaking 

- Câu hỏi Pre-writing 

- Forum brainstorm 

- Forum nộp bài 

- Reading: Benefits of 

doing housework 

- Speaking: Why should 

/ shouldn’t children do 

housework? 

 

 

- Listening: Family 

support 

 

- Writing: Writing about 

family routines 

- 4 câu hỏi dạng multiple choice, 5 

câu hỏi matching 

- 1 bài 

- 1 câu hỏi short answer, 4 câu hỏi 

true/false, 3 câu hỏi điền từ vào chỗ 

trống 

- 1 file script 

- 6 câu hỏi lựa chọn option đúng 

- 1 bài đọc dạng email, 9 câu hỏi 

dạng table completion. 

Tài liệu thêm (Extra 

activities) 

-Bài đọc thêm 

- Forum post-reading 

-Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

- 1 bài đọc thêm, 5 câu hỏi dạng 

table completion 

- 1 bài 



3 Unit 2: Humans 

and the 

environment 

-Sử dụng từ, cụm từ liên quan 

tới chủ đề “Human activities and 

the environment” 

-Xác định và phát âm được cách 

tổ hợp phụ âm /kl/, /pl/, /gr/ và 

/pr/ một cách chính xác 

-Sử dụng will và be going to để 

nói về hành động, sự kiện ở 

tương lai 

-Sử dụng câu bị động 

-Đọc và xác định được ý chính 

và các thông tin cụ thể có trong 

bài về việc sống “xanh”  

-Nói về những cách sống “xanh”  

-Nghe và xác định thông tin cụ 

thể trong một báo cáo về một sự 

kiện “xanh”  

-Viết về cách cải thiện môi 

trường  

-thảo luận vấn đề xoay quanh 

chủ đề về lối sống xanh 

Ngôn ngữ 

(Language) 

- Pointpower point dạy từ vựng và ngữ pháp 

- Bài tập quiz cho Vocab, 

Grammar,Pronunciation 

- Video youtube hướng dẫn cách phát âm 

nhúng vào moodle 

- Video giảng dạy Vocab nhúng trực tiếp 

- Câu hỏi ôn tập phần looking back 

- Vocabulary (Từ vựng): 

Words and phrases 

related to the 

environment. 

- Pronunciation (Phát 

âm): Consonant blends: 

/kl/, /pl/, /gr/ and /pr/ 

- Grammar (Ngữ pháp): 

● The future with will 

and be going to 

● Passive voice 

- 7 slides ppt, 5 câu hỏi dạng 

matching từ vựng và định nghĩa của 

nó 

- Bài tập quiz chọn trắc nghiệm âm 

- Pointpower point dạy ngữ pháp 7 

slides  

- 5 câu hỏi ngữ pháp dạng trắc 

nghiêm 

- 5 videos youtube hướng dẫn cách 

phát âm  

- 1 video giảng dạy từ vựng 2p57s 

- 3 câu hỏi nghe điền từ, 5 câu hỏi 

điền vào chỗ trống, 6 câu hỏi viết lại 

câu. 

Kỹ năng (Skills) - Câu hỏi Reading trên moodle 

- Forum thảo luận post-reading 

- Câu hỏi Listening trên moodle 

- File script listening 

- Câu hỏi Pre-speaking 

- Câu hỏi Pre-writing 

- Forum brainstorm 

- Forum nộp bài 

- Reading: A green 

lifestyle 

- Speaking: Living 

green. 

- Listening: A green 

event 

- Writing: Writing about 

suggestions for 

improving the 

environment 

- 1 trang 

- 1 trang 

- Quiz reading 5 câu hỏi chọn đáp 

án  

- Quiz listening 9 câu dạng nghe 

chọn True/false và nghe điền từ còn 

thiếu 

- Lesson Speaking, trang 1 nghe viết 

ý kiến, trang 2 xem clip về môi 

trường, và poster mẫu  

- Lesson writing, trang 1 xem hình, 

trang 2, bài tập matching, trang 3 

viết essay về vấn đề sống xanh 

- 2 bài đăng forum để nộp bài 

speaking và writing 

Tài liệu thêm (Extra 

activities) 

- Quiz của moodle có nhúng clip youtube -Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

-1 quiz có đính kèm video về môi 

trường và quiz dạng essay. 



4 Unit 3: Music -Sử dụng từ, cụm từ liên quan 

tới chủ đề “Music” 

-Xác định dấu nhấn của từ có hai 

âm tiết 

-Sử dụng câu ghép  

-Sử dụng động từ có to -to-

infinitives và động từ nguyên 

mẫu bare infinitives 

-Đọc và xác định được các thông 

tin cụ thể có trong bài về một 

chương trình âm nhạc nổi tiếng 

trên TV 

-Nói về một chương trình âm 

nhạc trên TV 

- Nghe và xác định ý chính, ý cụ 

thể về một cuộc phỏng vấn liên 

quan tới một lễ hội âm nhạc 

- Viết blog chia sẻ kinh nghiệm 

ở một sự kiện âm nhạc 

- Thảo luận vấn đề xoay quanh 

chủ đề âm nhạc 

Ngôn ngữ 

(Language) 

- Pointpower point dạy từ vựng và ngữ pháp 

- Bài tập quiz cho Vocab, 

Grammar,Pronunciation 

- Video youtube hướng dẫn cách phát âm 

nhúng vào moodle 

- Video giảng dạy Vocab nhúng trực tiếp 

- Câu hỏi ôn tập phần looking back 

- Vocabulary (Từ vựng): 

Words and phrases 

related to music. 

- Pronunciation (Phát 

âm): Stress in two-

syllable words 

- Grammar (Ngữ pháp): 

● Compound sentences 

● To-infinitives and bare 

infinitives 

- 7 slides ppt, 5 câu hỏi dạng 

matching từ vựng và định nghĩa của 

nó 

- Bài tập quiz chọn trắc nghiệm âm 

- Pointpower point dạy ngữ pháp 7 

slides  

- 5 câu hỏi ngữ pháp dạng trắc 

nghiêm 

- 5 videos youtube hướng dẫn cách 

phát âm  

- 1 video giảng dạy 5p 

- 6 câu hỏi trắc nghiệm phát âm, 5 

câu hỏi điền vào chỗ trống, 6 câu 

hỏi viết lại câu. 

Kỹ năng (Skills) - Bài tập quiz reading 

- Forum post-reading 

- Câu hỏi Listening và audio bài nghe 

- Bài tập quiz listening 

-Tài nguyên bài hoc của Moodle  

-Forum nộp bài  

- Reading: American idol 

- Speaking: Talking 

about a TV music show 

- Listening: Enjoying 

music 

- Writing: Writing a blog 

about an experience 

- Quiz reading 5 câu hỏi chọn đáp 

án  

- 1 bài post 

- Quiz listening 9 câu dạng nghe 

chọn True/false và nghe điền từ còn 

thiếu 

- Lesson Speaking, trang 1 nghe viết 

ý kiến, trang 2 xem clip về chương 

trình âm nhạc, và poster chương 

trình  

- Lesson writing, trang 1 xem hình, 

trang 2 viết essay về chủ điểm âm 

nhạc 

- 2 bài đăng forum để nộp bài 

speaking và writing 

Tài liệu thêm (Extra 

activities) 

- Quiz của moodle có nhúng clip youtube -Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

-1 quiz và 1 clip về Michael Jackson 



5 Unit 4: For a better 

community 

-Sử dụng từ, cụm từ liên quan 

tới chủ đề “Community 

Development” 

- Xác định và sử dụng được các 

phụ tố: -ed, -ing, -ful và -less. 

-Xác định dấu nhấn của từ có hai 

âm tiết có cùng cách cách đánh 

vần  

-Sử dụng thì quá khứ đơn và quá 

khứ tiếp diễn với when và while 

-Đọc và xác định được ý chính 

và các thông tin cụ thể có trong 

văn bản về một câu lạc bộ thiện 

nguyện  

-Nói về lợi ích của hoạt động 

thiện nguyện  

- Nghe và xác định ý chính, ý cụ 

thể về một thông báo cho các 

tình nguyện viên  

- Viết thư xin tham gia hoạt 

động thiện nguyện  

- Thảo luận vấn đề xoay quanh 

chủ đề công việc thiện nguyện 

Ngôn ngữ 

(Language) 

- Pointpower point dạy từ vựng và ngữ pháp 

- Bài tập quiz cho Vocab, 

Grammar,Pronunciation 

- Video youtube hướng dẫn cách phát âm 

nhúng vào moodle 

- Video giảng dạy Vocab nhúng trực tiếp 

- Câu hỏi ôn tập phần looking back 

- Vocabulary (Từ vựng): 

Words and phrases 

Community 

development. 

- Pronunciation (Phát 

âm): Stress in two-

syllable words with the 

same spelling 

- Grammar (Ngữ pháp): 

Past simple vs. past 

continuous with when 

and while 

- 7 slides ppt, 5 câu hỏi dạng 

matching từ vựng và định nghĩa của 

nó 

- Bài tập quiz chọn trắc nghiệm âm 

- Pointpower point dạy ngữ pháp 7 

slides  

- 5 câu hỏi ngữ pháp dạng trắc 

nghiêm 

- 5 videos youtube hướng dẫn cách 

phát âm  

- 1 video giảng dạy 5p 

- 6 câu hỏi trắc nghiệm phát âm, 5 

câu hỏi điền vào chỗ trống, 6 câu 

hỏi viết lại câu. 

Kỹ năng (Skills) - Bài tập quiz reading 

- Forum post-reading 

- Câu hỏi Listening và audio bài nghe 

- Bài tập quiz listening 

-Tài nguyên bài hoc của Moodle  

-Forum nộp bài  

- Reading: Teenagers 

and voluntary work 

 

- Speaking: Benefits of 

volunteering activities 

 

 

- Listening: An 

announcement for 

volunteer positions 

 

- Writing: Writing an 

application letter for 

volunteer work 

- Quiz reading 5 câu hỏi chọn đáp 

án  

- 1 bài post 

- Quiz listening 9 câu dạng nghe 

chọn True/false và nghe điền từ còn 

thiếu 

- Lesson Speaking, trang 1 nghe viết 

ý kiến, trang 2 xem clip về hoạt 

động từ thiện và poster kêu gọi  

- Lesson writing, trang 1 xem hình, 

trang 2 viết essay về chủ điểm công 

việc từ thiện 

- 2 bài đăng forum để nộp bài 

speaking và writing 

Tài liệu thêm (Extra 

activities) 

- Quiz của moodle có nhúng clip youtube -Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

- 1 forum nộp bài đăng poster 

6 Unit 5: Inventions Sau khi hoàn thành unit này, học 

sinh có thể: 

- Xác định và nhấn trọng âm các 

danh từ có ba âm tiếttiết 

- Sử dụng các từ và cụm từ liên 

quan đến chủ đề “Inventions” 

- Xác định và sử dụng được thì 

Ngôn ngữ - Pointpower point dạy từ vựng, 

pronunciation  

- Bài tập quiz Grammar, Pronunciation 

- Thẻ học ôn từ vựng trên Quizlet 

- Video youtube hướng dẫn cách phát âm 

nhúng vào moodle 

- Tài nguyên dạy học moodle phần grammar 

- Vocabulary: words and 

phrases related to 

inventions 

- Pronunciation: Stress in 

3-syllable nouns 

- Grammar: Present 

- 12 slide từ vựng, 8 slide phát âm 

- 12 thẻ ôn từ vựng quizlet 

- 4 câu hỏi trắc nghiệm 

pronunciation 

- 20 câu chia động từ grammar chia 

thành 2 bài quiz 

- Video giảng dạy khoảng 3 phút 



Present perfect 

- Phân biệt được các trường hợp 

dùng Gerunds hoặc To-

infinitives 

- Đọc hiểu ý chính và ý chi tiết 

trong bài đọc hiểu về các phát 

minh 

- Nói về các phát minh và công 

dụng của chúng 

- Nghe hiểu ý chi tiết về hướng 

dẫn sử dụng của một phát minh 

- Viết về những lợi ích của một 

phát minh 

- Đưa ra và phản hồi một yêu 

cầu 

- Câu hỏi ôn tập phần looking back perfect & Gerunds and 

To-infinitives 

- 2 trang nội dung ngữ pháp 

- 12 câu nối định nghĩa với từ 

vựng,8 câu hỏi trắc nghiệm phát âm, 

7 câu hỏi ngữ pháp chia động từ  

Kỹ năng - Câu hỏi Reading trên moodle 

- Forum thảo luận post-reading 

- Câu hỏi Listening trên moodle 

- File script listening 

- Câu hỏi Pre-writing 

- Forum brainstorm 

- Forum nộp bài 

- Reading: Artificial 

intelligence 

- Speaking: Inventions 

and how they are used 

- Listening: 

RoboVacuum 

- Writing: Benefits of an 

invention 

- 1 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi 

true/false 

- 1 bài thảo luận 

- 5 câu hỏi hoàn thành bảng, 4 câu 

hỏi hoàn thành ghi chú 

- 1 file script bài nghe 

- 8 câu hỏi nối câu với chức năng 

của câu 

- 2 bài post ( 1 speaking, 1 writing) 

Tài liệu thêm (Extra 

activities) 

- bài đọc thêm và câu hỏi từ vựng -Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

- 27 câu hỏi nối từ vựng với nghĩa 

tiếng việt 

7 Unit 6: Gender 

equality 

Sau khi hoàn thành unit này, học 

sinh có thể: 

- Phân biệt và nhấn trọng âm của 

các động từ và tính từ có 3 âm 

tiết 

- sử dụng các từ và cụm từ liên 

quan đến chủ đề bình đẳng giới 

- Nhận biết và sử dụng thể bị 

động có modal verbs 

- Đọc hiểu ý chính và ý chi tiết 

trong bài đọc hiểu về bình đẳng 

giới 

- Nói về lựa chọn nghề nghiệp 

- Nghe hiểu ý chi tiết trong bài 

nghe về người phụ nữ đầu tiên ra 

ngoài không gian 

- Viết về các nghề nghiệp của 

phái nam và phái nữ 

- Bày tỏ sự đồng ý hoặc không 

Ngôn ngữ - Pointpower point dạy từ vựng và ngữ pháp 

- Bài tập quiz cho Vocab, 

Grammar,Pronunciation 

- Video youtube hướng dẫn cách phát âm 

nhúng vào moodle 

- Video giảng dạy Vocab nhúng trực tiếp 

- Câu hỏi ôn tập phần looking back 

Pronunciation: stress in 

three-syllable adjectives 

and verbs 

Vocabulary: Words and 

phrases related to gender 

equality 

Grammar: passive voice 

with modals 

- 7 slides ppt, 5 câu hỏi dạng 

matching từ vựng và định nghĩa của 

nó 

- Bài tập quiz chọn trắc nghiệm âm 

- Pointpower point dạy ngữ pháp 7 

slides  

- 5 câu hỏi ngữ pháp dạng trắc 

nghiêm 

- 5 videos youtube hướng dẫn cách 

phát âm  

- 1 video giảng dạy 5p 

- 6 câu hỏi trắc nghiệm phát âm, 5 

câu hỏi điền vào chỗ trống, 6 câu 

hỏi viết lại câu. 

Kỹ năng - Bài tập quiz reading 

- Forum post-reading 

- Câu hỏi Listening và audio bài nghe 

- Bài tập quiz listening 

Reading: For an equal 

world 

Speaking: Career choices 

Listening: the first 

woman in space 

- Quiz reading 5 câu hỏi chọn đáp 

án  

- 1 bài 

- Quiz listening 9 câu dạng nghe 

chọn True/false và nghe điền từ còn 



đồng ý 

- Tạo bài khảo sát về nghề 

nghiệp tương lai của các học 

sinh trong lớp 

-Tài nguyên bài hoc của Moodle  

-Forum nộp bài  

Writing: Jobs for men 

and women 

thiếu 

- Lesson Speaking, trang 1 nghe viết 

ý kiến, trang 2 xem clip về công 

việc và tiến hành tranh luận trên 

forum 

- Lesson writing, trang 1 xem hình, 

trang 2 viết essay về chủ điểm công 

việc 

- 2 bài đăng forum để nộp bài 

speaking và writing 

Tài liệu thêm (Extra 

activities) 

- Quiz của moodle có nhúng clip youtube -Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

- 1 trang forum để tranh luận 

8 Unit 7: Vietnam 

and International 

Organizations 

Sau khi hoàn thành unit này, học 

sinh có thể: 

- Nhận biết và nhấn trọng âm 

chính xác cá từ có hơn 3 âm tiết 

- sử dụng các từ và cụm từ liên 

quan đến chủ đề về các tổ chức 

quốc tế 

- Phân biệt các trường hợpp và 

sử dụng được thể so sánh hơn và 

so sánh nhất của tính từ 

- Đọc hiểu ý chính và ý chi tiết 

trong bài đọc hiểu về sự hỗ trợ 

của UNICEF đối với nền giáo 

dục của Việt Nam 

- Nói về các chương trình cộng 

đồng 

- Nghe hiểu ý chi tiết trong một 

cuộc đối thoại về sự gia nhập 

của Việt Nam vào các tổ chức 

quốc tế 

- Viết về sự gia nhập của Việt 

Nam vào các tổ chức quốc tế 

- Tạo và phản hồi một lời mời 

- Nghiên cứu về một tôr chức 

quốc tế 

    

Ngôn ngữ - Pointpower point dạy từ vựng và ngữ pháp 

- Bài tập quiz cho Vocab, 

Grammar,Pronunciation 

- Video youtube hướng dẫn cách phát âm 

nhúng vào moodle 

- Video giảng dạy Vocab nhúng trực tiếp 

- Câu hỏi ôn tập phần looking back 

Pronunciation: Stress in 

words with more than 

three syllables 

Vocabulary: Words and 

phrases related ti 

international 

organizations 

Grammar: Comparative 

and superlative 

adjectives 

- 7 slides ppt, 5 câu hỏi dạng 

matching từ vựng và định nghĩa của 

nó 

- Bài tập quiz chọn trắc nghiệm âm 

- Pointpower point dạy ngữ pháp 7 

slides  

- 5 câu hỏi ngữ pháp dạng trắc 

nghiêm 

- 5 videos youtube hướng dẫn cách 

phát âm  

- 1 video giảng dạy 5p 

- 6 câu hỏi trắc nghiệm phát âm, 5 

câu hỏi điền vào chỗ trống, 6 câu 

hỏi viết lại câu. 

Kỹ năng - Bài tập quiz reading 

- Forum post-reading 

- Câu hỏi Listening và audio bài nghe 

- Bài tập quiz listening 

-Tài nguyên bài hoc của Moodle  

-Forum nộp bài  

Reading: UNICEF’S 

support for Vietnam’s 

education 

Speaking: Programmes 

for communities 

Listening: Vietnam’s 

participation in 

international 

organizations 

Writing: Vietnam’s 

- Quiz reading 5 câu hỏi chọn đáp 

án  

- 1 bài 

- Quiz listening 9 câu dạng nghe 

chọn True/false và nghe điền từ còn 

thiếu 

- Lesson Speaking, trang 1 nghe viết 

ý kiến, trang 2 xem clip về các tổ 

chức thế giới VN đã tham gia và 

tiến hành vẽ infographic giới thiệu 



participation in 

international 

organizations 

tiểu sử VN 

- Lesson writing, trang 1 xem hình, 

trang 2 viết essay về chủ điểm VN 

và các tổ chức thế giới 

- 2 bài đăng forum để nộp bài 

speaking và writing 

Tài liệu thêm (Extra 

activities) 

- Quiz của moodle có nhúng clip youtube -Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

- 1 bài quiz ngắn về ngày tháng VN 

tham gia các tổ chức quốc tế 

9 Unit 8: New ways 

to learn 

Sau khi hoàn thành unit này, học 

sinh có thể: 

- Xác định và nhấn trọng âm câu 

chính xác. 

- Sử dụng các từ và cụm từ liên 

quan đến các hình thức học tập. 

- Sử dụng mệnh đề quan hệ xác 

định và mệnh đề quan không xác 

định với “who, that, which và 

whose”. 

- Đọc hiểu ý chính và thông tin 

chi tiết một văn bản về hình thức 

học trực tuyến và trực tiếp. 

- Nói về lợi ích và bất lợi của 

hình thức học trực tuyến. 

- Nghe hiểu chi tiết một chỉ dẫn 

cách chuẩn bị một lớp học kết 

hợp trực tiếp và trực tuyến.. 

- Viết về lợi ích của lơp học kết 

hợp. 

- Làm khảo sát về cách học sinh 

dùng thiết bị điện tử để học. 

Ngôn ngữ 

(language)  

-Forum của moodle 

- Pointpower point dạy từ vựng và ngữ pháp 

- Bài tập quiz cho Vocab, 

Grammar,Pronunciation 

- Video youtube hướng dẫn cách phát âm 

nhúng vào moodle 

- Video giảng dạy Vocab nhúng trực tiếp 

- Câu hỏi ôn tập phần looking back 

Pronunciation: Sentence 

stress 

Vocabulary: Words and 

phrases related to 

different ways of 

learning 

Grammar: Relative 

clause  

-1 bài đăng 

- 7 slides ppt, 5 câu hỏi dạng 

matching từ vựng và định nghĩa của 

nó 

- Bài tập quiz chọn trắc nghiệm âm 

- Pointpower point dạy ngữ pháp 7 

slides  

- 5 câu hỏi ngữ pháp dạng trắc 

nghiêm 

- 5 videos youtube hướng dẫn cách 

phát âm  

- 1 video giảng dạy 5p 

- 6 câu hỏi trắc nghiệm phát âm, 5 

câu hỏi điền vào chỗ trống, 6 câu 

hỏi viết lại câu. 

Kỹ năng (skills) - Bài tập quiz reading 

- Forum post-reading 

- Câu hỏi Listening và audio bài nghe 

- Bài tập quiz listening 

-Tài nguyên bài hoc của Moodle  

-Forum nộp bài 

 

Reading: Different ways 

of learning 

Speaking: Online 

learning 

Listening: Blended 

learning 

Writing: Benefits of 

blended learning 

- Quiz reading 5 câu hỏi chọn đáp 

án  

- 1 bài đăng 

- Quiz listening 9 câu dạng nghe 

chọn True/false và nghe điền từ còn 

thiếu 

- Lesson Speaking, trang 1 nghe viết 

ý kiến, trang 2 xem clip về học 

online và trực tiếp và tiến hành 

tranh luận về lợi ích, tác hại của các 

cách học 

- Lesson writing, trang 1 xem hình, 

trang 2 viết essay về các cách học 

khác nhau 



- 2 bài đăng forum để nộp bài 

speaking và writing 

 

Bài tập thêm (Extra 

activities) 

- Quiz của moodle có nhúng clip youtube 

 

-Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

-1 bài essay cảm nhận về cách học 

10 Unit 9: Protecting 

the environment 

Sau khi hoàn thành unit này, học 

sinh có thể: 

- Nhấn trọng âm câu chính xác 

để tạo ngữ điệu cho câu. 

- Sử dụng các từ và cụm từ liên 

quan đến bảo vệ môi trường 

- Sử dụng câu trần thuật một 

cách chính xác 

-Đọc hiểu ý chính, ý chi tiết 

trong bài đọc về các vấn đề môi 

trường 

- Nói về các giải pháp bảo vệ 

môi trường.  

- Nghe hiểu thông tin chi tiết 

một cuộc hội thoại về cách bảo 

vệ động vật đang bị đe dọa. 

- Viết về một tổ chức động vật 

hoang dã. 

Ngôn ngữ 

(language)  

- Pointpower point dạy từ vựng và ngữ pháp  

- Bài tập quiz cho Vocab, 

Grammar,Pronunciation  

- Video youtube hướng dẫn cách phát âm 

nhúng vào moodle  

- Video giảng dạy Vocab nhúng trực tiếp  

- Câu hỏi ôn tập phần looking back 

  

Pronunciation: Rhythm  

Vocabulary: Words and 

phrases related to 

environment  

Grammar: Reported 

speech   

- 7 slides ppt, 5 câu hỏi dạng 

matching từ vựng và định nghĩa của 

nó 

- Bài tập quiz chọn trắc nghiệm âm 

- Pointpower point dạy ngữ pháp 7 

slides  

- 5 câu hỏi ngữ pháp dạng trắc 

nghiệm 

- 5 videos youtube hướng dẫn cách 

phát âm  

- 1 video giảng dạy 5p 

- 6 câu hỏi trắc nghiệm phát âm, 8 

câu hỏi điền vào chỗ trống, 10 câu 

hỏi viết lại câu.  

Kỹ năng (skills) - Quiz reading 5 câu hỏi chọn đáp án  

- Quiz listening 9 câu dạng nghe chọn 

True/false và nghe điền từ còn thiếu 

- Lesson Speaking, trang 1 nghe viết ý kiến, 

trang 2 xem clip về học online và trực tiếp 

và tiến hành tranh luận về lợi ích, tác hại 

của các cách học 

- Lesson writing, trang 1 xem hình, trang 2 

viết essay về các cách học khác nhau 

- 2 bài đăng forum để nộp bài speaking và 

Reading: Environmental 

problems  

Speaking: Solutions to 

environmental problems  

Listening: Saving 

endangered animals  

Writing: Write about a 

wildlife organization 

- Quiz reading 5 câu hỏi chọn đáp 

án  

- Quiz listening 9 câu dạng nghe 

chọn True/false và nghe điền từ còn 

thiếu 

- Lesson Speaking, trang 1 nghe viết 

ý kiến, trang 2 xem clip về 1 tổ chức 

bảo vệ hoang dã và tiến hành vẽ 

inforgraphic 

- Lesson writing, trang 1 xem hình, 



writing 

 

trang 2 viết essay kêu gọi mọi người 

tham gia bảo vệ động vật hoang dã 

- 2 bài đăng forum để nộp bài 

speaking và writing 

 

Bài tập thêm (Extra 

activities) 

- Quiz của moodle có nhúng clip youtube -Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

 

-1 infographic về ô nhiễm môi 

trường 

11 Unit 10: 

Ecotourism 

Sau khi hoàn thành unit này, học 

sinh có thể:  

- Nhấn trọng âm câu chính xác 

để tạo ngữ điệu cho câu 

- Sử dụng các từ và cụm từ liên 

quan đến chủ đề ecotourism 

- Sử dụng câu điều kiện loại 1 và 

loại 2.  

- Đọc hiểu các thông tin chi tiết 

về một ấn phẩm quảng cáo du 

lịch sinh thái. 

- Nghe hiểu thông tin chi tiết về 

bài phát biểu chào mừng du 

khách đến thăm sông Cửu Long 

của một hướng dẫn viên du lịch. 

- Nói về cách trở thành khách du 

lịch sinh thái 

- Viết một bài quảng cáo trên 

web cho một tour du lịch sinh 

thái 

  

Ngôn ngữ 

(language)  

- Pointpower point dạy từ vựng và ngữ pháp  

- Bài tập quiz cho Vocab, 

Grammar,Pronunciation  

- Video youtube hướng dẫn cách phát âm 

nhúng vào moodle  

- Câu hỏi ôn tập phần looking back  

Pronunciation: 

Intonation  

Vocabulary: Words and 

phrases related to 

ecotourism  

Grammar: If type 1 and 2   

- 7 slides ppt, 5 câu hỏi dạng 

matching từ vựng và định nghĩa của 

nó 

- Bài tập quiz chọn trắc nghiệm âm 

- Pointpower point dạy ngữ pháp 7 

slides  

- 5 câu hỏi ngữ pháp dạng trắc 

nghiệm 

- 5 videos youtube hướng dẫn cách 

phát âm  

- 1 video giảng dạy 5p 

- 6 câu hỏi trắc nghiệm phát âm, 5 

câu hỏi điền vào chỗ trống, 10 câu 

hỏi viết lại câu. 

Kỹ năng (skills) - Bài tập quiz reading 

- Forum post-reading 

- Câu hỏi Listening và audio bài nghe 

- Bài tập quiz listening 

-Tài nguyên bài hoc của Moodle  

-Forum nộp bài 

 

Reading: Ecotour 

brochures  

Speaking: How to 

become an ecotourist  

Listening: An ecotour in 

the Mekong Delta  

Writing: Write a website 

advertisement for an 

ecotour 

- Quiz reading 5 câu hỏi chọn đáp 

án 

- 1 bài đăng  

- Quiz listening 9 câu dạng nghe 

chọn True/false và nghe điền từ còn 

thiếu 

- Lesson Speaking, trang 1 nghe viết 

ý kiến, trang 2 xem clip về 1 tour du 

lịch bảo vệ môi trường và tiến hành 

thiết kế tờ rơi  

- Lesson writing, trang 1 xem hình, 

trang 2 viết essay kêu gọi mọi người 

tham gia tour du lịch bảo vệ môi 

trường 



- 2 bài đăng forum để nộp bài 

speaking và writing 

Bài tập thêm (Extra 

activities) 

- Quiz của moodle có nhúng clip youtube -Bài tập làm thêm để 

kiếm điểm cộng 

 

- Vẽ sơ đồ tư duy 

 


